ÔN TẬP: DANH TỪ

A. Kiến thức cần nhớ:
1. Khái niệm: Danh từ là những từ dùng chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng, khái niệm, đơn vị,...). Có 2 loại danh từ đó là danh từ chung và danh từ riêng.

2. Phân loại: Có nhiều cách phân loại danh từ ở đây xin hướng dẫn các em cách phân loại cơ bản nhất
2.1. Danh từ chung: Dùng để gọi chung tên của các sự vật. Danh từ chung gồm danh từ cụ thể và danh từ trừu tượng.

* Danh từ cụ thể: Chỉ những sự vật có thể cảm nhận được bằng các giác quan như người, vật, các hiện tượng, đơn vị.

Ví dụ:


- Danh từ chỉ người: bố, mẹ, học sinh, bộ đội,...

- Danh từ chỉ vật: bàn ghế, sách vở, sông, suối, cây cối,...

- Danh từ chỉ hiện tượng: nắng, mưa, gió, bão, động đất,...

- Danh từ chỉ đơn vị: (ghép được với số đếm).

- Danh từ chỉ loại: cái, con, chiếc, tấm, cục, mẩu,...

- Danh từ chỉ thời gian: ngày, tháng, năm, giờ, phút,...

- Danh từ chỉ đơn vị đo lường: mét, cân, khối, sải tay,...

- Danh từ chỉ đơn vị hành chính: thôn, xã, trường, lớp,...

- Danh từ chỉ tập thể: cặp, đoàn, đội, bó, dãy, đàn,...
* Danh từ trừu tượng: Là các khái niệm trừu tượng tồn tại trong nhận thức của người, không nhìn được bằng mắt.

Ví dụ: đạo đức, kinh nghiệm, cách mạng, tư tưởng, tinh thần, hạnh phúc, cuộc sống, lịch sử, tình yêu, niềm vui,...

2.2. Danh từ riêng: Dùng chỉ các tên riêng của người hoặc địa danh.

Ví dụ:


- Chỉ tên người: Phan Văn Hoài, Phạm Thị Lệ Hà, ...

- Từ dùng với ý nghĩa đặc biệt: Người, Bác Hồ, ...

- Từ chỉ sự vật được nhân hoá: Cún, Dế Mèn, Lúa, ...

- Từ chỉ tên địa phương: Văn Lâm, Duy Nhất, Vũ Thư, ...

- Từ chỉ địa danh: chùa Keo, Trường Tiểu học Duy Nhất, ...

- Từ chỉ tên sông, núi, cầu, cống: sông Hồng, cầu Đen, cống Trắng, , ...
3. Cụm danh từ: Do danh từ chính kết hợp với từ hoặc một số từ khác. Như vậy cụm danh từ là một tổ hợp gồm 2 hay nhiều từ kết hợp lại.


- Cụm danh từ có danh từ chính đứng sau: Các từ đứng trước danh từ thường là những danh từ chỉ số lượng.
 Ví dụ: mấy bạn học sinh, các thầy cô, những bông hoa, một chiếc ô tô,...

- Cụm danh từ có danh từ chính đứng trước: Các từ đứng sau danh từ thường bổ sung về tính chất, đặc điểm của danh từ chính.
Ví dụ: áo đỏ, mưa rào, ghế nhựa, con nuôi, bố đẻ, cửa sắt, gà trống, ô tô con,...
II. Bài tập
Bài 1. Tìm 3 danh từ:
a) Bắt đầu bằng tiếng sông: ...................................................................................................

b) Chỉ người: ..........................................................................................................................

c) Không đếm được: ..............................................................................................................

d) Chỉ đồ dùng học tập: .........................................................................................................

e) Chỉ cây cối: ........................................................................................................................
f) Chỉ tên các anh hùng: ......................................................................................................... 

Bài 2. Gạch chân dưới các danh từ trong khổ thơ sau:

        5 điều Bác Hồ dạy
Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào

Học tập tốt, lao động tốt

Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt

Giữ gìn vệ sinh thật tốt

Khiên tốn, thật thà, dũng cảm.

Bài 3. Đọc đoạn thơ. Gạch chân dưới các danh từ rồi ghi lại vào bảng sau.
Khi mẹ vắng nhà, em luộc khoai

Khi mẹ vắng nhà, em cùng chị giã gạo.

Khi mẹ vắng nhà, em thổi cơm

Khi mẹ vắng nhà, em nhổ cỏ vườn

Khi mẹ vắng nhà, em quét sân và quét cổng, ....
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